
ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ QUẢNG ĐỨC

TT Họ và tên học sinh Chức vụ Nhiệm vụ được phân công Số tháng Ghi chú

I Trường Mầm non Quảng Thịnh

1 Nguyễn Thị Nguyệt Hiệu trưởng Phụ trách chỉ đạo chung công tác PCGDMN cho trẻ em 3 - 5 tuổi 7

2 Nguyễn Thị Minh
Phó Hiệu 

trưởng

Phụ trách chỉ đạo chính công tác phổ cập tại điểm trường trung tâm và điểm trường 

Khu B
7

3 Trần Thị Thu Hà
Phó Hiệu 

trưởng

 Phụ trách chỉ đạo chính công tác phổ cập tại  điểm trường Quảng Thành và điểm 

Quảng Hợp
7

4 Chu Kim Chi Giáo viên Dạy lớp mẫu giáo 3, 4 tuổi C, phụ trách phổ cập thôn 1 7

5 Lê Thị Thanh Kiều Giáo viên Dạy lớp mẫu giáo 3, 4 tuổi C, phụ trách phổ cập thôn 1 7

6 Bùi Thị Huyền Trang Giáo viên Dạy lớp mẫu giáo 4 tuổi A, phụ trách phổ cập thôn 2 7

7 Nguyễn Thị  Tuyến Giáo viên Dạy lớp mẫu giáo 4 tuổi A, phụ trách phổ cập thôn 2 7

8 Phạm Thị Quế Giáo viên Dạy lớp mẫu giáo 3 tuổi A, phụ trách phổ cập thôn 3 7

9 Nguyễn Thị Hồng Giáo viên Dạy lớp mẫu giáo 3 tuổi A, phụ trách phổ cập thôn 3 7

10 Trần Thị Thuỷ Giáo viên Dạy lớp mẫu giáo 3, 4 tuổi B, phụ trách phổ cập thôn 4, 5, 6 7
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11 Hoàng Thị Bảo Yến Giáo viên Dạy lớp mẫu giáo 3, 4 tuổi B, phụ trách phổ cập thôn 4, 5, 6 7

12 Lê Thị Nga Giáo viên Dạy lớp mẫu giáo 3 tuổi A2, phụ trách phổ cập thôn Hải Đông 7

13 Ngô Tú Trang Giáo viên Dạy lớp mẫu giáo 4 tuổi A2, phụ trách phổ cập thôn Hải Sơn 7

14 Nguyễn Thị Hồng Giáo viên Dạy lớp mẫu giáo 4 tuổi A2, phụ trách phổ cập thôn Hải Sơn 7

15 Nguyễn Thị Hằng Nga Giáo viên Dạy lớp mẫu giáo 3 tuổi A1, phụ trách phổ cập thôn Hải Tiến 7

16 Bùi Thị Mai Giáo viên Dạy lớp mẫu giáo 3 tuổi A1, phụ trách phổ cập thôn Hải Tiến 7

17 Nguyễn Phạm Thu Linh Giáo viên Dạy lớp mẫu giáo 4 tuổi A1, phụ trách phổ cập thôn Hải An 7

18 Phạm Thị Mai Giáo viên Dạy lớp mẫu giáo 4 tuổi A1, phụ trách phổ cập thôn Hải An 7

19 Bùi Thị Trang Giáo viên Dạy lớp mẫu giáo 3, 4 tuổi A3, phụ trách phổ cập thôn Hải Thành, Quảng Hợp 7

20 Nguyễn Thị Hiền Giáo viên Dạy lớp mẫu giáo 3, 4 tuổi A3, phụ trách phổ cập thôn Hải Thành, Quảng Hợp 7

21 Ngô Kim Cúc
Nhân viên 

văn thư
Tổng hợp theo dõi phổ cập thôn 1, 2, 3 1

22 Nguyễn Thị Hoàn
Nhân viên y 

tế
Tổng hợp theo dõi phổ cập thôn 4, 5, 6 1

23 Đinh Thị Nhung
Nhân viên y 

tế
Tổng hợp theo dõi phổ cập thôn Hải Thành, Quảng Hợp, Hải An 1

24 Lê Thị Kim Yến
Nhân viên 

kế toán
Tổng hợp theo dõi phổ cập thôn Hải Tiến, Hải Sơn, Hải Đông 1
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II Trường Mầm non Quảng Đức

1 Lương Tố Trinh Hiệu trưởng Phụ trách chỉ đạo chung công tác PCGDMN cho trẻ em 3 - 5 tuổi 7

2 Vũ Thị Thu Dung
Phó Hiệu 

trưởng
Phụ trách chỉ đạo công tác phổ cập tại Mốc 13, Văn Tốc, Pò Hèn 7

3 Bùi Hoàng Yến
Phó Hiệu 

trưởng
Phụ trách chỉ đạo công tác phổ cập tại bản Cấu Lìm, Pạc Này, Nà Lý, Tình Á 7

4 Nguyễn Thị Thu Hà
Phó Hiệu 

trưởng

Phụ trách chỉ đạo công tác phổ cập tại bản Chăn Mùi, Lý Nà, Kháy Phầu, Mả Thầu 

Phố và Tài Phố
7

5 Triệu Thị Hoa Giáo viên
Dạy lớp mẫu giáo 5 tuổi ghép Mốc 13, phụ trách công tác phổ cập bản Mốc 13 và 

Vắn Tốc
7

6 Phoòng Thị Thu Giáo viên
Dạy lớp mẫu giáo 5 tuổi ghép Mốc 13, phụ trách công tác phổ cập bản Mốc 13 và 

Vắn Tốc
7

7 Phạm Thu Thảo Giáo viên Dạy lớp mẫu giáo 5 tuổi ghép Chăn Mùi, phụ trách công tác phổ cập bản Chăn Mùi 7

8 Vi Thị Nương Giáo viên Dạy lớp mẫu giáo 5 tuổi ghép Chăn Mùi, phụ trách công tác phổ cập bản Chăn Mùi 7

9 Phạm Thị Nguyền Giáo viên Dạy lớp mẫu giáo 5 tuổi ghép Lý Nà, phụ trách công tác phổ cập bản Lý Nà 7

10 Tô Thị Kim Xuyến Giáo viên Dạy lớp mẫu giáo 5 tuổi ghép Lý Nà, phụ trách công tác phổ cập bản Lý Nà 7

11 Mã Thị Nghị Giáo viên
Dạy lớp mẫu giáo 4 tuổi ghép trung tâm, phụ trách công tác phổ cập bản Pò Hèn và 

Nà Lý
7

12 Hoàng Thị Thúy Giáo viên
Dạy lớp mẫu giáo 4 tuổi ghép trung tâm, phụ trách công tác phổ cập bản Pò Hèn và 

Nà Lý
7
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13 Nguyễn Hạnh Uyên Giáo viên Dạy lớp mẫu giáo 5 tuổi ghép A2, phụ trách công tác phổ cập bản Kháy Phầu 7

14 Mạc Thị Lan Anh Giáo viên Dạy lớp mẫu giáo 5 tuổi ghép A2, phụ trách công tác phổ cập bản Kháy Phầu 7

15 Vũ Thị Huệ Giáo viên
Dạy lớp mẫu giáo 5 tuổi ghép Mả Thàu Phố, phụ trách công tác phổ cập bản Mả 

Thầu Phố và Tình Á
7

16 Lỷ Thị Dung Giáo viên
Dạy lớp mẫu giáo 5 tuổi ghép Mả Thàu Phố, phụ trách công tác phổ cập bản Mả 

Thầu Phố và Tình Á
7

17 Chu Minh Hằng Giáo viên Dạy lớp mẫu giáo 3 tuổi trung tâm, phụ trách công tác phổ cập bản Tài Phố 7

18 Đào Thị Bích Quyên Giáo viên Dạy lớp mẫu giáo 3 tuổi trung tâm, phụ trách công tác phổ cập bản Tài Phố 7

19 Trịnh Thị Nụ Giáo viên
Dạy lớp mẫu giáo 5 tuổi ghép Cấu Lìm, phụ trách công tác phổ cập bản Cấu Lìm và 

Pạc Này
7

20 Đặng Quay Quý
Nhân viên y 

tế

Tổng hợp, theo dõi, nhập liệu phổ cập bản Mốc 13, Vắn Tốc, Pò Hèn, Cấu Lìm, Pạc 

Này, Mả Thầu Phố và Nà Lý
1

21 Nguyễn Thị Phương
Nhân viên 

kế toán

Tổng hợp, theo dõi, nhập liệu phổ cập bản Chăn Mùi, Lý Nà, Kháy Phầu, Tình Á, Tài 

Phố, 
1

Tổng cộng
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